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ĐỀ 1 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 11

I. Phần trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho các số thực  , , , , 0a b m n a b  . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho ba số thực dương  và . Khẳng định nào sau đây là sai?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho  là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào sau đây đúng với mọi số thực dương 

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4. Cho  là số thực dương. Tính .

A. . B. . C. . D. .
Câu 5. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số mũ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Phương trình  có nghiệm
A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .
Câu 8. Cho hình lập phương . Tìm mệnh đề ĐÚNG.

A. . B. . C. . D. .
Câu 9. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông và  vuông góc với mặt phẳng đáy . 
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hình hộp chữ nhật . Hình chiếu của điểm  lên mp  là điểm nào?

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 1  



uigeli.xyz
A. Điểm . B. Điểm . C. Điểm . D. Điểm .

Câu 11. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông tâm , các cạnh bên bằng nhau (hình vẽ minh

họa). Mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng nào sau đây ?

O
C

S

A D

B  

A. . B. . C. . D. .
Câu 12. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông tâm ; cạnh bên  vuông góc với mặt

đáy. Góc phẳng của góc nhị diện  là góc

D

B C

A

S

A. . B. . C. . D. .

II.PHẦN TRẮC NGHIỆM DÚNG SAI (2 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b),
c), d) ở mỗi câu hỏi, học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S). 

Câu 1. Cho hàm số .
 
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đồ thị của hàm số đã cho như hình bên dưới.

b) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

c) Phương trình  có nghiệm là .

d) Tập nghiệm của bất phương trình  là .
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Câu 2. Cho hình chóp  có ,  cân tại  . Gọi  lần lượt là trung điểm của
. Khi đó :

a) Góc giữa hai đường thẳng  là góc giữa hai đường thẳng .

b) .

c) .

d) Góc giữa đường thẳng  với mp bằng góc giữa hai đường thẳng .

III. PHẦN TRẢ LỜI NGẮN  (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Rút gọn biểu thức  với  ta được kết quả  với  .Khi đó giá trị của

 bằng ?

Câu 2. Cho . Khi đó giá trị của bằng ?
Câu 3. Cho hình chóp   có đáy  là hình vuông ,   vuông góc với  mặt  phẳng đáy,

, đường chéo . Biết góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng . Giá
trị của a bằng?
Câu 4. Cho hình chóp có đáy là hình vuông có cạnh bằng , cạnh bên vuông góc với

mặt phẳng đáy và . Biết góc phẳng nhị diện  bằng ? (làm tròn đến hàng đơn vị) .
Giá trị của a bằng ?
IV. PHẦN TỰ LUẬN  
Câu 1. 

a) Giải phương trình: 

b)
 Tìm tập xác định của hàm số:  

Câu 2. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm I . Gọi  là trung điểm  của  và
E là điểm trên sao cho 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  và .

b) Chứng minh .

Câu 3. Cho hàm số   . Với giá trị nào của a thì hàm số liên tục tại
.

------------------ HẾT ------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Đáp án
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C B C C B D D D B B A B

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a)D-b)D-c)S-d)D a)D-b)D-c)D-d)S

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
2 4 60 63

PHẦN IV:
Điểm

Câu 1 a) Giải phương trình: 

a)
0,5đ

Pt 
0.125

0.125

0.125

 Hs không ghi bước  và ghi đúng họ nghiêm vẫn cho 
điểm tối đa.

0.125

b)
0,5đ

b) Tìm tập xác định của hàm số:

 
ĐK: 0,125

0.125

0.125

0,125

Câu 2
(1.0đ)

Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm I . Gọi
 là trung điểm  của  và E là điểm trên sao cho 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  và .

b) Chứng minh .
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0.125

a)
0.375

0.25

Ta có  0.25

Nên 

0.25

Từ 0.25

b)
0.5đ

Ta có F là trung điểm BI nên 
0.125

0.125

Suy ra 
0.125

Mà : 
0.125

Bài 3
1.0đ Cho hàm số   . Với giá trị nào của a

thì hàm số liên tục tại .
0.25

+ 

0.25

0.25

Kết luận 
0.25
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ĐỀ 2 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 11

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu
hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Giá trị của  bằng
A. 3. B. 81. C. 9. D. 6.

Câu 2. Cho  là số thực dương khác . Tính 

A. . B. . C. . D. .

Câu 3.  Cho .  thỏa mãn . Giá trị của  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 4.  Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào sau đây?

A. B. . C. .            D. .

Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6.   Cho tứ diện  có là tam giác vuông tại  và 
         Gọi  là đường cao của tam giác , thì khẳng định nào sau đây đúng :

A. . B. . C. . D. 
Câu 7.  Qua điểm  cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng  cho trước?

 A.  .  B. Vô số.  C.  .  D.  .
Lời giải

Chọn A 
Theo tiên đề qua điểm cho trước có duy nhất môṭ măṭ phẳng vuông góc với đường thẳng  .
Chọn đáp án A.

Câu 8.     Cho hình lập phương . Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng
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                A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hình chóp  có  và  là hình chiếu vuông góc của  lên . Hãy chọn
khẳng định đúng.
A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh , cạnh bên  vuông góc với đáy. 
(tham khảo hình vẽ dưới)

A

B

C

S

Khi đó số đo góc giữa hai mặt phẳng  và  là

A. . B. . C. . D.
Câu 11.  Cho hình chóp có đáy  là tam giác cân tại , cạnh bên  vuông góc với đáy,  

là trung điểm  là hình chiếu của  lên . Kí hiệu  là khoảng cách giữa 

điểm đến mặt phẳng . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  với  là hình chiếu của  lên . 

B.  với  là hình chiếu của  lên .

C.  với  là hình chiếu của  lên . 

D.  với là hình chiếu của  lên .

Câu 12. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông tâm , . Gọi  là trung 

điểm của . Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng độ dài đoạn thẳng nào?
A. . B. . C. . D. .

Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2, câu 3. Trong mỗi ý a), b), c) , d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.

Câu 1. Cho phương trình   
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a) Phương trình logarit cơ bản  (với ) có nghiệm duy nhất là .

b) Điều kiện xác định của phương trình  là .

c) Với điều kiện xác định, phương trình  .

d) Phương trình  có hai nghiệm.

Câu 2. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông tâm , . Gọi G là
trọng tâm tam giác . Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .
c) .

d) 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1.   Cho các số thực dương , ,  với  thoả mãn . Tính .

Câu 2. Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên  vuông góc với đáy

và . Gọi ,  là trung điểm của  và . Góc giữa hai đường thẳng  và

 bằng bao nhiêu độ?

PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)

Câu 1. Giải bất phương trình sau: .

Câu 2. Cho hình chóp  có . Gọi  là hình chiếu của  trên . Chứng minh rằng

Câu 3. Cho hình chóp   có đáy là hình vuông   tâm   cạnh  , đường cao  

vuông góc với mặt đáy và . Tính khoảng cách giữa  và .

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

PHẦN I. Câu trắc  nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chọn A B A C A B A A B B B D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
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-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.

Câu 1 Câu 2
a) Đ a) Đ
b) Đ b) S
c) S c) Đ
d) S d) S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

Câu 1 2
Chọn 8 45

PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)

LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu
hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Giá trị của  bằng
A. 3. B. 81. C. 9. D. 6.

Lời giải
Chọn A

Ta có .

Câu 2. Cho  là số thực dương khác . Tính 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B.

Ta có .

Câu 3.  Cho .  thỏa mãn . Giá trị của  bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Ta có: .
Câu 4.  Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào sau đây?
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A. B. . C.  .

D. .
Lời giải

Chọn C

Vì   nên hàm số đồng biến trên .

Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

.

ĐK  (*)

Bpt 

.

Vậy tập nghiệm của Bpt 

Câu 6.   Cho tứ diện  có là tam giác vuông tại  và 
         Gọi  là đường cao của tam giác , thì khẳng định nào sau đây đúng :

A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Chọn B

 mà .
Câu 7.  Qua điểm  cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng  cho trước?
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 A.  .  B. Vô số.  C.  .  D.  .

Lời giải
Chọn A 
Theo tiên đề qua điểm cho trước có duy nhất môṭ măṭ phẳng vuông góc với đường thẳng  .
Chọn đáp án A.

Câu 8.     Cho hình lập phương . Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng

                A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Vì  nên góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và

. Góc giữa hai đường thẳng  và  là 

Mà và  là tia phân giác của góc  nên .

Câu 9. Cho hình chóp  có  và  là hình chiếu vuông góc của  lên . Hãy chọn
khẳng định đúng.
A. . B. . C. . D. 

Lời giải
Chọn B

Ta có: .
Câu 10: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh , cạnh bên  vuông góc với đáy. 

(tham khảo hình vẽ dưới)
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A

B

C

S

Khi đó số đo góc giữa hai mặt phẳng  và  là

A. . B. . C. . D.
Lời giải.

Chọn B.

Do  mà  

Vậy số đo góc giữa hai mặt phẳng  và  là . Chọn đáp án B
Câu 11.  Cho hình chóp có đáy  là tam giác cân tại , cạnh bên  vuông góc với đáy,  

là trung điểm  là hình chiếu của  lên . Kí hiệu  là khoảng cách giữa 

điểm đến mặt phẳng . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  với  là hình chiếu của  lên . 

B.  với  là hình chiếu của  lên .

C.  với  là hình chiếu của  lên . 

D.  với là hình chiếu của  lên .
Lời giải

Chọn B

Câu 12. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông tâm , . Gọi  là trung 

điểm của . Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng độ dài đoạn thẳng nào?
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2, câu 3. Trong mỗi ý a), b), c) , d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.

Câu 1. Cho phương trình   

a) Phương trình logarit cơ bản  (với ) có nghiệm duy nhất là .

b) Điều kiện xác định của phương trình  là .

c) Với điều kiện xác định, phương trình  .

d) Phương trình  có hai nghiệm.
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 12  



uigeli.xyz

b) Điều kiện xác định của phương trình : .

c) Với điều kiện xác định, phương trình 

.

d) 

Phương trình  có 1 nghiệm.

Câu 2. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông tâm , . Gọi G là
trọng tâm tam giác . Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .
c) 

d) 
Lời giải

a) ĐÚNG b) SAI c) ĐÚNG d) SAI

a) ĐÚNG vì 

b) SAI vì 

c) ĐÚNG vì 

d) SAI vì Gọi  là trung điểm của  thẳng hàng

Giả sử ( Vô lí). Nên là SAI
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1.   Cho các số thực dương , ,  với  thoả mãn . Tính .
Đáp án: 8

Lời giải

Ta có: .
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 .

 .

Câu 2. Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên  vuông góc với đáy

và . Gọi ,  là trung điểm của  và . Góc giữa hai đường thẳng  và

 bằng bao nhiêu độ?

Đáp án: 45

Lời giải

Gọi  là trung điểm của , ta có  nên góc giữa  và  là góc giữa  và

. Xét tam giác  có ; ;

  .

Vậy .

Vậy góc giữa  và  bằng .

PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)

Câu Nội dung Điểm
1

(1đ) Giải bất phương trình sau: .

Điều kiện: 

0,25
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0,25

0,25

Kết hợp với điều kiện ta có tập nghiệm: .
0,25

2
(1đ)

Cho hình chóp  có . Gọi   là hình chiếu của  trên . Chứng minh

rằng 

(Nếu không có hình không chấm điểm bài này)

0,25

Ta có 
0,25

 0,25

0,25

3
(1đ)

Cho hình chóp  có đáy là hình vuông  tâm  cạnh , đường cao  
vuông góc với mặt đáy và . Tính khoảng cách giữa  và .
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 S

B

A D

C

OM N

H

(Nếu không có hình không chấm điểm bài này)

0,25

Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh ;  là hình chiếu vuông góc 

của  trên 

Vì  nên  (vì

 là trung điểm đoạn )

0,25

Ta có 

Khi đó 

0,25

Tam giác  vuông tại  nên 

Vậy .

0,25

ĐỀ 3 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 11

Phần I. (3 điểm).Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho các số thực  Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.  .                B. .              C.  .              D. .
Câu 2. Cho  là số thực dương khác . Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số dương ?

A. B. 

C. D. 
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Câu 3. Với mọi số thực dương , biểu thức   bằng

A.                          B.            C.                         D. 
Câu 4. Hình vẽ bên (H1) là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

A.                            B.  C.             D. 

Câu 5.  Nghiệm của phương trình  là   

A.                                  B.                                    C.                                   D. 

Câu 6. Bất phương trình  có tập nghiệm là 

A.                             B.                               C.                             D. 
Câu 7. Cho hình lập phương   (tham khảo hình vẽ)

C'B'

C

D

B

D'A'

A

Đường thẳng  vuông góc với đường thẳng nào sau đây?
A.                                       B.                                        C.             D. 

Câu 8. Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm , . Trong các khẳng 
định sau khẳng định nào đúng?

O

D
C

BA

S

A. . B. . C. . D. .
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Câu 9. Cho hình chóp tam giác đều , gọi là trung điểm của  và    là trọng tâm của tam 

giác   (tham khảo hình vẽ). Hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng .

                                                                    
A.                                B.                                      C.                               D. 
Câu 10. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông và  vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau 
đây đúng?

               Góc giữa đường thẳng  với mặt phẳng  là góc giữa hai đường thẳng nào sau đây.
A.  và                        B.  và                          C.  và                          D.  và 
Câu 11. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau ?
A. Hai mặt phẳng vuông góc thì chúng cắt nhau.
B. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với 
mặt phẳng kia..
C. Hai mặt phẳng vuông góc thì góc của chúng bằng .
D. Hai mặt phẳng có góc bằng  thì chúng vuông góc.
Câu 12. Cho hình chóp  đều. Gọi  là trung điểm của cạnh . Tìm mệnh đề đúng?

H

CB

A D

S

A. . B. . C. . D. .

Phần II. (2 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b),
c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.
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Câu 13: Cho hàm số . Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

      a)  .

      b) Hàm số  có tập xác định .

      c) Hàm số  nghịch biến trên   .

      d)  Phương trình  có nghiệm bằng 25

Câu 14. Cho lăng trụ đứng  có đáy là tam giác vuông tại , biết ,  và

. Khi đó:

     a) 

     b) bằng góc giữa hai đường thẳng  và  .

     c) 

     d) Thể tích của khối lăng trụ bằng 
PHẦN III. (2 điểm). Trả lời ngắn.

Câu 15: Tính giá trị của các biểu thức sau: 

Câu 16: Một người gửi  triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất  tháng. Biết rằng nếu không rút 
tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng
tiếp theo. Hỏi sau  tháng, người đó được lĩnh số tiền ( cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nào 
dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi? (kết quả 
làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 17: Kim tự tháp Kheops là kim tự tháp lớn nhất trong 
các kim tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng vào thế kỉ 26 trước 
Công nguyên và là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. 
Kim tự tháp có dạng hình chóp với đáy là hình vuông có cạnh
dài khoảng 230m, các cạnh bên bằng nhau và dài 
khoảng 219m (kích thước hiện nay). (Theo britannica.com). 
Tính (gần đúng) khoảng cách từ đỉnh của  kim tự tháp đến 
mặt đất (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 18: Hình 19 minh hoạ một cánh cửa và khung cửa. Cánh cửa có dạng hình chữ nhật  và 

khung cửa có dạng hình chữ nhật , trong đó . Góc mở cửa là góc nhị diện . 

Biết chiều rộng  của cửa là . Khi góc mở cửa có số đo bằng  thì khoảng cách giữa  và  
bằng bao nhiêu?

Phần IV. Phần tự luận (3,0 điểm)
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Câu 19: Giải các phương trình, bất phương trình sau:

  a)               

  b) 
Câu 20: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , cạnh bên  vuông góc với đáy 

và  .  

 a)  Chứng minh rằng .

 b) Tính số đo của góc nhị diện .
 c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và .

Câu 21:  Cho  là các số thực dương khác 1 và  theo thứ tự lập thành một 
cấp số cộng. Chứng minh rằng:

HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12

A A B B C C D B D A B A

PHẦN II.
Câu 13 Câu 14

a) Đ a) Đ
b) Đ b) Đ
c) S c) Đ
d) S d) S

PHẦN III.

Câu
    
15

    
16

    
17

18

Đáp án
    
3

    
10
2

1,2

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 13: Cho hàm số . Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

         a  )  .

      b) Hàm số có tập xác định .

      c) Hàm số nghịch biến trên   .

      d)  Phương trình  có nghiệm bằng 25
Lời giải

a) Đúng
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         Vì 
b) Đúng
    Hàm số có nghĩa khi 
c) Sai

    Hàm số đồng biến trên  
d) Sai 

Câu 14. Cho lăng trụ đứng  có đáy là tam giác vuông tại , biết ,  và

. Khi đó:

     a) 

     b) bằng góc giữa hai đường thẳng  và  .

     c) 

     d) Thể tích của hình lăng trụ bằng 
Lời giải

a) Vì  là lăng trụ đứng nên .

b) bằng góc giữa hai đường thẳng  và 

Vì giao tuyên của 2 mặt phẳng là AC, mà  và  (do

.

Mặt khác , Vì vậy )

c) Vì  giao tuyên của 2 mặt phẳng là A’A, mà  nên

 

d)  Tam giác  vuông tại  có:
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Tam giác  vuông tại  nên 

Nên thể  tích của hình lăng trụ bằng 
PHẦN III. Trả lời ngắn

Câu 15: Tính giá trị của các biểu thức sau: 
Trả lời: 3

Lời giải
Áp dụng công thức đổi cơ số, ta có:

Câu 16: Một người gửi  triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất  tháng. Biết rằng nếu không rút 
tiền ta khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được lập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng 
tiếp theo. Hỏi sau  tháng, người đó được lĩnh số tiền ( cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nào 
dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi xuất không thay đổi? (kết quả 
làm tròn đến hàng đơn vị).
Trả lời: 102

Lời giải

Ta có 
Câu 17: Kim tự tháp Kheops là kim tự tháp lớn nhất trong các kim
tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng vào thế kỉ 26 trước Công nguyên 
và là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. Kim tự tháp có 
dạng hình chóp với đáy là hình vuông có cạnh dài khoảng 230m, 
các cạnh bên bằng nhau và dài khoảng 219m (kích thước hiện nay,
Theo britannica.com). Tính (gần đúng) khoảng cách từ đỉnh của  
kim tự tháp đến mặt đất (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải
Đáp số: 147m

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD của mặt đáy, 
khoảng cách từ đỉnh của kim tự tháp đến mặt đáy là độ dài đoạn 
SO.
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Câu 18: Hình 19 minh hoạ một cánh cửa và khung cửa. Cánh cửa có dạng hình chữ nhật  và 

khung cửa có dạng hình chữ nhật , ở đó . Góc mở cửa là góc nhị diện . Biết 

chiều rộng  của cửa là . Khi góc mở cửa có số đo bằng  thì khoảng cách giữa  và  bằng
bao nhiêu?

Lời giải
Đáp số: 1,2

Vì  và  nên góc  là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện .

Vì góc mở cửa bằng  nên số đo góc nhị diện  bằng , suy ra .

Xét tam giác  cân tại  có  và . Khi đó tam giác  đều, suy ra

, hay khoảng cách giữa  và  bằng .

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 19. Giải các phương trình, bất phương trình sau:

  a)               

  b) 

Lời giải

a) Đk ,                                                  
(0,25)

                                            
Hai nghiệm thỏa điều kiện . Vậy phương trình có hai nghiệm                                              
(0,25)

b)                                                                                                                
(0,25)
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Vậy tập nghiệm của phương trình là                                                                                   
(0,25)
 Câu 20. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , cạnh bên  vuông góc với đáy

và  .  

[2] a)  Chứng minh rằng .

[2] b) Tính số đo của góc nhị diện .
[3] c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và .

Lời giải

a) Ta có:  BC ⊥ AB ,BC ⊥SA; 
                      

(0,25)

             
(0,25)

b)  Gọi  .  Ta  có   
(0,25)

       Tam giác AOS  có  nên Tam giác AOS  vuông
cân tại A.  

       
(0,25)

b) Kẽ  tại H. Ta có  là đoạn vuông góc chung của  và 

  
(0,25)

        Hai tam giác và   đồng dạng

     
(0,25)                                                                             

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 24  



uigeli.xyz

Câu 21:  Cho  là các số thực dương khác 1 và  theo thứ tự lập thành một 
cấp số cộng. Chứng minh rằng:

Lời giải

Vì  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng nên ta có:

(0,5)                                                                        

ĐỀ 4 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 11

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 .Mỗi 
câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Trong các mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Số đo của góc nhị diện nhận giá trị từ  đến .
B. Số đo của góc nhị diện nhận giá trị từ  đến 
C. Số đo của góc nhị diện nhận giá trị từ  đến .
D. Hai mặt phẳng cắt nhau tạo thành hai góc nhị diện.
Câu 2.Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 
Câu 3.Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào sau đây?

A. B. . C. . D. 

Câu 4. Cho  là số thực dương khác . Tính 

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. 
Câu 6. Cho ba số thực dương  tùy ý và . Mệnh đề nào dưới đây sai?
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A. .  B. . 

 C. . D. .

Câu 7.Cho hình chóp  có  và  là hình chiếu vuông góc của  lên . Hãy chọn
khẳng định đúng.

A. . B. . C. . D. 

Câu 8. Cho hình chóp có đáy  là hình vuông,  vuông góc với mặt phẳng đáy. Khẳng 
định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .
Câu 9. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy là  và chiều cao  Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình vuông, SD⊥ ( ABCD ). Gọi M  là trung điểm của DA. 
Tìm hình chiếu của đường thẳng SC trên mặt phẳng ( ABCD )?

 A.DC B. MC. C. AC. D. AB.

Câu 11. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông, . Phát biểu nào sau đây là 
sai?

A. Đường thẳng  vuông góc với .B. Đường thẳng  vuông góc với 

C. Đường thẳng  vuông góc với .D. Đường thẳng  vuông góc với 

Câu 12. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA⊥ ( ABCD ). 

Biết AB=9a , AD=11a.

Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng ( SAB )?

A. 9a. B. 11a. C. √202a . D. 2√5 a.

PHẦN  II:  Trắc  nghiệm  đúng  sai  (2,0  điểm).Thí  sinh  trả  lời  từ  câu  1  đến  câu  2  Trong  mỗi  ý
a),b),c),d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
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Câu 1. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai

a) Phương trình 27x=1
9  vô nghiệm

b) Phương trình log3 x=4 có một nghiệm duy nhất

c) Bất phương trình 5x−1≥( 1
25 )

x

 có nghiệm lớn nhất là x=
1
3

d) Bất phương trình 1712 x−4<177x−1 có nghiệm là x>3
5 .

Câu 2.Cho hình chóp S . ABCD, đáy là hình vuông cạnh a tâm Ovà . Khi đó 
các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
a) SO⊥ ( ABCD )
b) AC ⊥ ( SBD )
c) ( SAC ) ⊥ ( SBD )

d) d (S ; ( ABCD ) )=a√2
2

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1.(0,5đ) Gọi S là tập nghiệm của phương trình : . Tìm số phần tử của S.

Câu 2.(0,5đ)  Gọi T là tập các giá trị nguyên của tham số  m để  hàm số  xác 
định với mọi x∈ R. Tìm số phần tử của T.

Câu 3.(0,5đ)  Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông cân tại , , biết ,
. Tính tang góc giữa đường thẳng và mặt phẳng đáy (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 4.(0,5đ) Giá đỡ ba chân (như hình dưới) đang được mở sao cho ba gốc chân cách đều nhau một
khoảng cách bằng 110cm. Tính chiều cao của giá đỡ, biết các chân của giá đỡ dài 129cm.

PHẦN IV: Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1.(1,5đ)

 a) (0,5đ) Tìm tập xác định của hàm số :
 b) (1đ) Một người gửi  triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất  một tháng. Biết rằng nếu không 
rút tiền ta khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được lập vào vốn ban đầu để tính lãi cho 
tháng tiếp theo. Hỏi sau  tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) là bao nhiêu, nếu 
trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi? 
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Câu 2.(0,5đ) Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh a, biết ,

 và . Tính côsin của số đo góc nhị diện  
Câu 3.(1đ)Một loại đèn đá muối có dạng khối chóp tứ giác đều (Hình 97). Tính thể tích của đèn đá muối 
đó, giả sử các cạnh đáy và các cạnh bên đều bằng a .

ĐÁP ÁN
Phần I. Đáp án câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn: 

Tổng câu trắc nghiệm: 12.

1 A

2 B

3 B

4 A

5 A

6 C

7 B

8 D

9 B

10 A

11 C

12 B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu Ý Chọn

1

a) S
b) Đ
c) S
d) S

2

a) Đ
b) Đ
c) Đ
d) S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu Kết quả
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Câu 1 2
Câu 2 0
Câu 3 1,41
Câu 4 112

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Bài Nội dung Điểm
Câu 1 a)Tập xác định: 0,5

 b) Áp dụng công thức  với  là số kỳ hạn,  là số tiền ban đầu,  
là số tiền có được sau  kỳ hạn,  là lãi suất.

Sau  tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi)  là

 đồng.

0,5

0,5đ

Câu 2

Ta có  nên góc nhị diện  bằng .

Vì tam giác  vuông tại  nên  và

.

0,25

0,25
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Câu 3

Mô hình hoá đèn đá muối bằng hình chóp tứ giác đều .
Gọi  là tâm của đáy.

 là hình vuông 

 vuông tại 

0,25

0,25

0,25*2

ĐỀ 5 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 11

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3.0 điểm).  Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1.  Với  là số thực dương tùy ý,    bằng?

A. . B. . C. . D.  .

Câu 2.  Cho  là các số thực dương và  . Khi đó  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Tìm tập xác định  của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Nghiệm của phương trình  là
A. . B. . C. . D.  16

Câu 5. Cho hai biến cố A và B. Biến cố hợp của A và B là biến cố
A. “A và B cùng xảy ra”  B. “A hoặc B xảy ra”..
C.  “A xảy ra”.. D. “B xảy ra hoặc cả A và B xảy ra”.

Câu 6. Cho  và  là hai biến cố độc lập. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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A. B. 

C. D. .
Câu 7. Cho A là một biến cố liên quan phép thử T. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. . B.  là số nhỏ hơn 1.

C.  là số lớn hơn 0. D. .

Câu 8. Cho  là hai biến cố độc lập. Biết , . Tính .

A. . B. . C. . D. .
Câu 9.  𝐴,𝐵 là hai biến cố xung khắc.  ; . Xác suất   bằng:

A. 0,1 . B. 0,5 C. 0,6. D. 0,7

Câu 10.   Một cầu thủ sút bóng vào cầu môn. Xác suất sút thành công của cầu thủ đó là . Xác suất để 
trong 2 lần sút, cầu thủ sút thành công ít nhất 1 lần là

A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Cho hai đường thẳng phân biệt , a b và mặt phẳng ( )P , trong đó ( )a P^ . Mệnh đề nào sau đây là

sai?
A. Nếu ( )b P^  thì / /b a . B. Nếu ( )/ /b P  thìb a^ .
C. Nếu / /b a  thì ( )b P^ . D. Nếu b a^  thì ( )/ /b P

Câu 12.  Cho hai đường thẳng phân biệt  , a b  và mặt phẳng  ( ),P  trong đó  ( ).a P^  Chọn mệnh đề  sai
trong các mệnh đề sau?

A. Nếu ( )b P^ thì .a b B. Nếu b a  thì ( ).b P^

C. Nếu ( )b PÌ  thì .b a^ D. Nếu a b^  thì ( ).b P

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2.0 điểm). Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c),
d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức . Các mêṇh đề sau đúng hay sai?
a) Biểu thức   có nghĩa với mọi giá trị của x.

b)  .

c) Phương trình  luôn có nghiệm

d) Bất phương trình  có đúng 3 nghiệm nguyên.
Câu 2.  Trong không gian cho hình chóp  có đáy là hình vuông tâm

. Cho biết  và .

a)  = .
b) 
c)  
d) Gọi  là trung điểm của . Khi đó .

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2.0 điểm). Từ câu 1 đến câu 4.
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Câu 1. Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức  trong đó  là dân số
của năm lấy làm mốc tính,  là dân số sau  năm,  là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Năm 2017,
dân số Việt nam là  người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là  dự
báo dân số Việt nam năm 2035 là bao nhiêu người? (Kết quả làm tròn đến hàng triệu)

Câu 2. Cho hàm số  . Biết rằng hàm số có tập xác định là , giá trị biểu 
thức  bằng ?

Câu 3.  Một hộp đựng 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi, tính xác 
suất để chọn được 2 viên bi khác màu. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Câu 4. Cho hình chóp đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a,  và SA vuông góc với
mặt phẳng (ABCD). Tính số đo của góc . 

Phần IV. Tự luận. Từ câu 1 đến câu3.

Câu 1. Giải phương trình . 
Câu 2. Gieo một con súc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tính xác suất để trong hai lần 

gieo ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm?

Câu 3. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, . Gọi  là hình chiếu của

 trên . Chứng minh rằng: Mặt phẳng (SBC) vuông góc với đường thẳng AM và tam giác 
AMD là tam giác vuông

---------------------------------HẾT----------------------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3.0 điểm).  

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
002 C B C B B D D B D A D D

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2.0 điểm)

Câu 1.      Cho biểu thức . Các mêṇh đề sau đúng hay sai?
a) Biểu thức   có nghĩa với mọi giá trị của x.

b)  .

c) Phương trình  luôn có nghiệm

d) Bất phương trình  có đúng 3 nghiệm nguyên.
Lời giải

a) Đúng b) Sai c)Đúng d) Sai
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Câu 2.  Trong không gian cho hình chóp  có đáy là hình 

vuông tâm . Cho biết  và .

a)  = .
b) 
c) 
d) Gọi  là trung điểm của . Khi đó .

Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2.0 điểm). Từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1.  Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức  trong đó  là dân số
của năm lấy làm mốc tính,  là dân số sau  năm,  là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Năm 2017,
dân số Việt nam là  người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là  dự
báo dân số Việt nam năm 2035 là bao nhiêu người? (Kết quả làm tròn đến hàng triệu)

Lời giải
Trả lời:  108

Lấy năm 2017 làm mốc, ta có 

 Dân số Việt Nam vào năm 2035 là 

Câu 2. 
 
Cho hàm số  . Biết rằng hàm số có tập xác định là , giá trị biểu 

thức  bằng ?
Trả lời: 

Lời giải

Hàm số đã cho xác định khi .

Vậy .
Câu 3.  Một hộp đựng 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi, tính xác 
suất để chọn được 2 viên bi khác màu. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Trả lời: 
Gọi biến cố  : "Lấy được hai viên bi xanh" và  : "Lấy được hai viên bi đỏ”;  

 : "Lấy được hai viên bi vàng”;  : "Lấy được hai viên bi cùng màu”. 
 : "Lấy được hai viên bi khác màu”.

Ta có  là các biến cố đôi một xung khắc

Mà ; ; 
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Câu 4. Cho hình chóp đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, 

và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tính số đo
của góc . 

Trả lời: 
Vì tứ giác ABCD là hình chữ nhật

Phần IV. Tự luận. Từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1. Giải phương trình . 
Lời giải

Điều kiện xác định của phương trình : .

Với điều kiện xác định, phương trình  .

Phương trình  có ba nghiệm.

Câu 2. Gieo một con súc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tính xác suất để trong hai lần 
gieo ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm?

Lời giải

Biến cố A: “Ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm”.

: “Không có lần nào xuất hiện mặt 6 chấm” 

Câu 3. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, . Gọi  là hình chiếu của

 trên . Chứng minh rằng: Mặt phẳng (SBC) vuông góc với đường thẳng AM và tam giác 
AMD là tam giác vuông

Lời giải

A

B

D

C

S

M

Do  và là hình vuông nên .
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 ; 

Vì  vuông tại A

ĐỀ 6 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 11

PHẦN I. (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Trong mỗi câu thí sinh chỉ được chọn một phương án.

Câu 1: Cho hình chóp  có cạnh bên  vuông góc với đáy. Hình chiếu của điểm  trên

 là

A.  điểm B.  điểm C.  điểm D.  điểm 

Câu 2: Góc của hai đường thẳng  và  trong không gian là góc giữa hai đường thẳng  và 

A. cùng đi qua một điểm.
B. cùng vuông góc tương ứng với  và .
C. cùng đi qua một điểm và tương ứng vuông góc với  và .
D. cùng đi qua một điểm và tương ứng song song với  và .

Câu 3: Số   viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Số thực  để  là

A. B. C. D. 
Câu 5:  

Cho  hình  hộp  có  các  mặt  là  các  hình  vuông.

Đường thẳng  vuông góc với đường thẳng

A. B. C. D. 
Câu 6:  
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Cho hình hộp chữ nhật .  Mặt phẳng  vuông

góc với mặt phẳng nào dưới đây?

A. B. C. D. 

Câu 7: Đường thẳng  vuông góc với một mặt phẳng  nếu

A.  vuông góc với một đường thẳng nằm trong 

B.  vuông góc với ít nhất một đường thẳng nằm trong 

C.  vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong 

D.  vuông góc với hai đường thẳng nằm trong 

Câu 8: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông, biết  . Đường thẳng nào

sau đây là hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng ?

A. B. C. D. 
Câu 9: 
Cho hình hộp  (tham khảo hình vẽ bên). Góc 
giữa hai đường thẳng  và   bằng

A. góc giữa hai đường thẳng và 
B. góc giữa hai đường thẳng và 
C. góc giữa hai đường thẳng và 
D. góc giữa hai đường thẳng và 

Câu 10:  

Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông. Biết tam giác 

cân tại  và . Gọi  là trung điểm của cạnh  Đường

thẳng  vuông góc với  vì

A.  

B. 

C. 

D. 
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Câu 11: Hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng cạnh đáy,  là hình chiếu của điểm trên

mặt phẳng ,  là trung điểm của . Khẳng định nào sau đây sai ?

A. Vì  và  là hình chiếu vuông góc của  trên  nên

B. Vì  và  là hình chiếu vuông góc của  trên nên .

C. Vì  và  là hình chiếu vuông góc của  trên  nên

D. Vì  và  là hình chiếu vuông góc của  trên  nên

Câu 12: 

Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại ,  vuông

với đáy. Mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng  vì

A. B. 

C. D. 

PHẦN II. (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b),
c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:  

Cho hình hộp chữ nhật  
(tham khảo hình vẽ bên).

A. 

B. Hình chiếu của trên mặt phẳng là .

C.  .

D.  Vì  nên .
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Câu 2: Một công ty theo dõi quá trình giảm giá trị của một thiết bị theo thời gian. Giá trị còn lại của thiết 

bị sau  năm được tính theo công thức: . Trong đó,  là tỷ lệ giá trị còn lại của thiết bị 

so với ban đầu (tức là ban đầu thiết bị có giá trị 100%, sau  năm giá trị còn lại là . ).

A. Hàm số  là một hàm số mũ. 
B. Giá trị còn lại của thiết bị theo thời gian sẽ tăng dần. 
C. Sau 3 năm, giá trị còn lại của thiết bị là khoảng 61,4% so với ban đầu. (Làm tròn đến hàng phần 

mười). 
D. Sau 7 năm thì giá trị còn lại của thiết bị giảm xuống dưới 30% giá trị ban đầu. 

PHẦN III.  (2,0 điểm).Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Cho hình chóp biết  vuông góc với mặt đáy, đáy  là tam giác vuông tại Hình
chóp có tất cả bao nhiêu mặt bên cùng vuông góc với mặt phẳng đáy?

Câu 2: Cho biểu thức  Biết với  là các số nguyên dương và  là một phân số tối

giản. Tìm giá trị của 

Câu 3: Chỉ số hay độ pH của một dung dịch hoá học được tính theo công thức , trong đó

 là nồng độ (tính theo mol/lít) của các ion hydrogen. Tính độ pH của dung dịch có nồng độ ion
hydrogen bằng  mol/lít. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4:  Cho . Tính giá trị của biểu thức 

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm).

Câu 1. (0,75 điểm). Rút gọn biểu thức  (                          

Câu 2. (0,75 điểm). Tính giá trị của biểu thức 

Câu 3. (0,75 điểm). Giả sử giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc ô tô sau  năm sử dụng

được mô hình hoá bằng công thức:  Hỏi nếu theo mô hình này, sau bao nhiêu năm
sử dụng thì giá trị của chiếc ô tô đó còn lại không quá 320 triệu đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn
vị).

Câu 4. (0,75 điểm). Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông tại  và  vuông góc với

mặt đáy. Chứng minh rằng 
Câu HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

Câu 1 Rút gọn biểu thức  (
0,25
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0,75 đ
0,25

Học sinh kết luận  (hoặc ) 0,25

Câu 2

0,75 đ

Tính giá trị của biểu thức 
- HS chỉ cần ghi sử máy tính cầm tay ta tính được  thì cho 0,75đ.
Chú ý:
+ Nếu HS sử dụng công thức để biến đổi kết quả đúng cho 0,75đ.
+ Nếu HS sử dụng công thức để biến đổi kết quả đúng, nhưng có chỗ sai trong các 
bước biến đổi thì cho 0,5đ.

0,75

Câu 3

0,75 đ

Giả sử giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc ô tô sau  năm sử dụng được

mô hình hoá bằng công thức:  Hỏi nếu theo mô hình này, sau bao
nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc ô tô đó còn lại không quá 320 triệu đồng?
(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Ta có 0,25

0,25

, tức là sau 10 năm.
0,25

Câu 4

0,75 đ

Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông tại   và  vuông góc với

mặt đáy. Chứng minh rằng 

Vẽ đúng hình chóp cơ bản, đúng nét đứt, nét liền 0,25

HS ghi được ý:  và  (1) 0,25

HS ghi được các ý: ;  chứa trong mp  và kết hợp (1) nên
0,25

------ HẾT ------

ĐỀ 7 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 11

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án (3 điểm)

Câu 1. Cho hình lập phương như hình vẽ. Xác định góc giữa giữa  và ?
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A. B. . C. D. .

Câu 2. Tập xác định của hàm số  là

A. B. C. . D. 

Câu 3. Tìm nghiệm của phương trình .

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Cho khối lập phương có cạnh lần lượt là . Thể tích của khối hộp đã cho bằng?

A. 10. B. 25. C. 600. D. 125.

Câu 5. Cho điểm A  có hình chiếu lên đường thẳng  d  là điểm .H  Trên đường thẳng  d  lấy điểm M

khác .H  Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  d  bằng độ dài đoạn AM .

B. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  d  bằng độ dài đoạn .AH

C. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  d  bé hơn độ dài đoạn .AH

D. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  d  lớn hơn độ dài đoạn AM .

Câu 6. Nếu  là một điểm không thuộc mặt phẳng ,  là hình chiếu của  trên  thì

A. Đường thẳng  không cắt mặt phẳng .

B. Đường thẳng  nằm trên mặt phẳng .

C. Đường thẳng  song song với mặt phẳng .

D. Đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng .

Câu 7. Đồ thị như hình vẽ dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số sau?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, . Đường thẳng  vuông góc với

mặt phẳng nào?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng  và chiều cao bằng . Tính thể tích của lăng trụ đã

cho.

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hình chóp có đáy vuông tại ,  vuông góc với mặt phẳng , (minh họa như

hình vẽ bên). Hình chiếu của  lên mặt phẳng đáy  là đường thẳng nào?

 

A.  . B. . C. . D.  .

Câu 11. Cho  là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 12. Cho biểu thức  với . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai:  Trong mỗi ý a), b), c),  d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai (2

điểm)

Câu 1. Cho phương trình: . Khi đó:

Mệnh đề Đúng Sai

(a) Điều kiện của phương trình  : .

(b) Phương trình  biến đổi tương đương được: 

(c) Kết hợp với điều kiện, phương trình vô nghiệm.

(d) Nghiệm của  cũng thuộc tập nghiệm của bất phương trình .

Câu 2. Cho hình chóp , đáy  là hình vuông, , như hình vẽ. Khi đó:

Mệnh đề Đúng Sai

(a) .

(b) .

(c) .

(d) .

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: Thí sinh trả lời 4 câu trả lời ngắn (2 điểm)

Câu 1.  Rút gọn biểu thức , ( ) ta được . Tính .

Câu 2.  Ông A gửi 200 triệu vào tài khoản tiết kiệm với hình thức lãi kép với lãi suất là 8%/năm. Tính số

tiền thu được sau 5 năm, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

Câu 3. Cho hình chóp , đáy   là tam giác vuông tại  , có  . Biết

.Tính góc giữa và mặt phẳng , kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
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Câu 4. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh bằng cm,  và có độ

dài bằng  cm. Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng bằng . Giá trị của 

Phần IV. Tự luận: Thí sinh trình bày bài làm trong giấy thi (3 điểm)

Câu 1.  Giải phương trình .

Câu 2. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại đỉnh , cạnh , ,

các cạnh bên . Tính góc tạo bởi mặt bên  và mặt phẳng đáy .

Câu 3.  Cho  Khi đó  bằng bao nhiêu?
Câu 4. Cho hình chóp  có đáy là hình thang vuông tại   và  ,  . Biết

. Tính diện tích hình chiếu vuông góc của tam giác  lên mặt phẳng .

Câu 5.  Mùa hè năm 2024, để chuẩn bị cho “học kì quân đội” dành cho các bạn nhỏ, một đơn vị bộ đội

chuẩn bị thực phẩm cho các bạn nhỏ, dự kiến đủ dùng trong  ngày (năng suất ăn của mỗi ngày là như

nhau). Nhưng bắt đầu từ ngày thứ , do số lượng thành viên tham gia tăng lên, nên lượng tiêu thụ thực

phẩm tăng lên  mỗi ngày (ngày sau tăng  so với ngày trước đó). Hỏi thực tế lượng thức ăn đó đủ

dùng cho bao nhiêu ngày?

Câu 6.  Một bể bơi ban đầu có dạng hình hộp chữ nhật , sau đó người ta làm lại mặt đáy

như hình vẽ.  Biết  rằng   và   là  các  hình chữ nhật,

,  m,  m,  m,

 m. Tỉ số thể tích của bể sau khi làm lại mặt đáy với thể

tích của bể lúc ban đầu bằng bao nhiêu?

---HẾT---

ĐÁP ÁN

Phần I.
Câu

1 B
2 C
3 D
4 D
5 B
6 D
7 C
8 B
9 C
10 A
11 D
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12 B

Phần II.
Đ – Đ – S – Đ
Đ – Đ – S – Đ

Phần III. TRẢ LỜI NGẮN
1 47
2 294
3 39
4 30

Phần IV. TỰ LUẬN

Câu 1.  Giải phương trình  (*).

Lời giải

- Ta có:                                                                  (0.25 điểm)

 Vậy phương trình (*) có 2 nghiệm thực.            (0.25 điểm)

Câu 2.  Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại đỉnh , cạnh , ,

các cạnh bên . Tính góc tạo bởi mặt bên  và mặt phẳng đáy .
Lời giải

- Vì hình chóp  có  và đáy  là tam giác vuông tại  nên 
với  là trung điểm của .

- Dựng .

- Mà  nên . Từ đó suy ra .

- Ta có: .                (0.25 điểm)
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-  (vì  là đường trung bình của ).

- .

- .

- Vậy góc tạo bởi mặt bên  và mặt phẳng đáy  bằng .                       (0.25 điểm)

Câu 3.  Cho  Khi đó  bằng bao nhiêu?

- Ta có                             (0.25 điểm)

 . Vậy .                                    (0.25 điểm)
Câu 4.  Cho hình chóp  có đáy là hình thang vuông tại   và ,  . Biết

. Tính diện tích hình chiếu vuông góc của tam giác  lên mặt phẳng .
Lời giải

- Gọi  là trung điểm .

- Dễ dàng chứng minh  là hình vuông  vuông tại .

- Ta có:                                   (0.25 điểm)

- Hình chiếu của  trên  là . 

- Vậy .      (0.25 điểm)
Câu 5.  Mùa hè năm 2024, để chuẩn bị cho “học kì quân đội” dành cho các bạn nhỏ, một đơn vị bộ

đội chuẩn bị thực phẩm cho các bạn nhỏ, dự kiến đủ dùng trong  ngày (năng suất ăn của mỗi ngày là
như nhau). Nhưng bắt đầu từ ngày thứ , do số lượng thành viên tham gia tăng lên, nên lượng tiêu thụ
thực phẩm tăng lên  mỗi ngày (ngày sau tăng  so với ngày trước đó). Hỏi thực tế lượng thức ăn
đó đủ dùng cho bao nhiêu ngày?

Lời giải
- Gọi  là số thực phẩm dự kiến dùng cho  ngày Tổng số thực phẩm .
- Số thực phẩm đã dùng trong  ngày đầu là .
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- Nhưng bắt đầu từ ngày thứ , do số lượng thành viên tham gia tăng lên, nên lượng tiêu thụ thực

phẩm tăng lên  mỗi ngày.

Số thực phẩm dùng trong ngày thứ là .
- Tổng số thực phẩm đã dùng sau ngày thứ là:

               (0.25 điểm)
- Sau  ngày dùng hết sản phẩm nếu: 

  .
- Suy ra, thực tế lượng thức ăn đó đủ dùng cho  ngày.                                (0.25 điểm)

Câu 6: Một bể bơi ban đầu có dạng hình hộp chữ nhật  sau đó người ta làm lại mặt đáy

như hình vẽ. Biết rằng  và   là các hình chữ nhật,  ,   m,
 m,  m,  m. Tỉ số thể tích của bể sau khi làm lại mặt đáy với thể tích của

bể lúc ban đầu gần nhất với số nào dưới đây?
Lời giải

- Gọi  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng .
- Ta có thể tích khối lăng trụ tam giác:

.

- Thể tích khối hộp chữ nhật .                    (0.25 điểm)

         - Thể tích bể bơi sau khi làm lại đáy là: . 

- Ta có tỉ số thể tích giữa hai bể bơi trước và sau là .   (0.25 điểm)
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ĐỀ 8 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 11

PHẦN I. (3,0 điểm) Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi
câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

              Câu 1: Tìm  để đồ thị hàm số  có đồ thị là hình bên dưới.

A. . B. . C. . D. .

                Câu 2: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh  tâm O, , 

Số đo góc nhị diện bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Cho hình chóp  có  
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. .   B. .

C. . D. .

               Câu 4: Cho hình chóp đều , gọi
 lần  lượt  là  trung điểm  của

.  Hình  nào  sau đây  là  hình  chóp
cụt đều?
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A. .         B. . C. .D. .

Câu 5: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng . 
Khẳng định nào sau đây sai?

A. . B. . C. . D. .
Câu 6: Trong không gian, mệnh đề nào dưới đây  là mệnh đề đúng?

A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường 
thẳng còn lại.

B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.
C. Hai đường thẳng cùngvuông góc  với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì vuông góc với đường 

thẳng còn lại.

Câu 7: Cho  và , khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Cho hình lập phương  cạnh . Khoảng cách  từ  điểm  đến mp bằng

A. B. C. D. 

Câu 9: Nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

A. Nếu đường thẳng  không vuông góc với mặt phẳng  thì góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

là góc giữa đường thẳng  và hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng .
B. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng có thể là góc tù.
C. Góc giữa đường thẳng và một mặt phẳng là góc giữa đường thẳng và một đường thẳng nằm trong 

mặt phẳng đó.
D. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng luôn là góc nhọn.

Câu 11: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , cạnh bên  vuông góc với đáy. 
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Cho n là số nguyên dương,  là số thực tùy ý. Khẳng định nào sau đây đúng?
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A. . B. . C. . D. .

PHẦN II.(2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b),
c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.  Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh . Biết  và  vuông góc 
với mặt đáy. Gọi  là trung điểm của  Khi đó

a) 

b)  Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là .

c) 
Thể tích khối chóp  bằng 

d) Khoảng cách từ A đến  mặt phẳng  bằng  .

Câu 2.  Cho hàm số 

a) Hàm số có tập xác định .

b) 
Hàm số nghịch biến trên khoảng 

c) 
Đồ thị hàm số đi qua điểm 

d) Đồ thị hàm số có  dạng như hình vẽ dưới đây.

PHẦN III.(2,0 điểm)Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1. Một hộp phấn không bụi có dạng hình hộp chữ nhật, chiều cao hộp phấn bằng  và đáy của

nó có hai kích thước là   Tính tang của góc phẳng nhị diện   (kết quả làm

tròn đến hàng phần trăm).
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8,2 cm

10,5 cm
8,5 cm

C

B
A

D

A' B'

C'
D'

Câu 2.  Rút gọn biểu thức  với  ta được kết quả , trong đó  và  là

phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức .

PHẦN IV.(3,0 điểm) Tự  luận  

Câu 1. Giải phương trình   
Câu 2. Ông An gửi ngân hàng 200 triệu đồng với kì hạn một tháng theo hình thức lãi kép (số tiền lãi sinh
ra kì trước sẽ được cộng vào tiền vốn để tiếp tục sinh lãi kì tiếp theo), lãi suất 0,58% một tháng. Hỏi sau ít
nhất bao nhiêu tháng thì ông An có tối thiểu 225 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm, biết rằng ngân hàng
chỉ tính lãi khi đến kì hạn?
Câu 3. Cho hình chóp cụt tứ giác đều có cạnh đáy nhỏ là , cạnh đáy lớn là . Độ

dài  cạnh  bên  của  hình  chóp  cụt  đều  bằng  .  Tính  thể  tích  khối  chóp  cụt  tứ  giác  đều

------ HẾT -----
ĐÁP ÁN

Phần I.Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm):  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu Mã 216
1 C
2 B
3 B
4 C
5 A
6 A
7 D
8 D
9 C
10 A
11 B
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12 D

Phần II.Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) :  (Mỗi ý đúng 0,25đ)

Câu 1 Câu 2
 a)Đ a) S
b)S b) Đ
c) S c) S
d) Đ d) S

Phần III.Câu trắc nghiệm trả lời ngắn(2 điểm) :  
Câu 1 Câu 2
1,24 15

Phần IV.Tự luâṇ (3 điểm) :  

Câu Nôị dung Điểm
1

Ta có 

                                    
.Vậy phương trình có nghiệm .

0,5đ

0,5đ

2
Ta có tổng số tiền mà ông An có được sau  tháng là

.

Ông An có số tiền tối thiểu 225 triệu .

Vậy sau ít nhất 21 tháng thì ông An có tối thiểu 225 triệu đồng.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

3 Hình vẽ

+Gọi lần lượt là tâm 2 đáy  và 

0,25đ
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Khi đó chiều cao khối chóp cụt đều là 

Ta có:  là hình vuông cạnh ,  là hình vuông cạnh 

+Tứ giác  là hình thang cân với , .

Gọi ,  lần lượt là hình chiếu vuông góc của hai điểm  lên .

Ta có .

Xét tam giác  vuông tại , ta có: .

Ta có: 

+Thể tích khối chóp cụt là 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Ghi chú: Mọi cách giải khác ở phần tự luâṇ nếu đúng đều cho điểm tối đa ở câu đó.
…………………….. HẾT …………

ĐỀ 9 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 11

A – TRẮC NGHIỆM (65 Phút) – 7.0 điểm
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu (1) đến câu (12). Mỗi câu
hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?
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A. 
B. 

C. D. 

Câu 2. Phương trình  -1=0 có nghiệm là:
A. -2 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 3. Cho hình chóp . Hình chiếu của  lên mặt phẳng  trùng với trung điểm của cạnh

. Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 4. Cho hình lập phương .

Số đo góc giữa hai đường thẳng  và  bằng với số đo của góc nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho các số thực  , , , , 0a b m n a b  . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. .m n m na a a  . B.  m m ma b a b   .

C.  nm m na a 
. D. 

m
n m

n
a a
a


.

Câu 6. Cho số thực dương a,khi đó   bằng:

A. 2 B. 3 C. D. 
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Câu 7. Tập xác định của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hình chóp  có .  là tam giác vuông tại .

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Tập xác định của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 10. Dưới đây là cuốn lịch để bàn được gắn các điểm như hình vẽ và được xem như một hình lăng trụ

. Xác định góc giữa hai đường thẳng  và .

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Kết quả tính  ta được: 

A. 2 B. C. 1 D. 

Câu 12. Với  là số thực dương, biểu thức bằng

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu <13> đến câu <14>. Trong mỗi ư a), b), c),
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các khẳng định sau đúng hay sai

a) Nghiệm của phương trình  là 
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b) Phương trình  có 2 nghiệm.

c) Bất phương trình  có tập nghiệm là 

d) Bất phương trình  có tập nghiệm là 

Câu 2. Cho hàm số .

a) Đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng  tại điểm có hoành độ bằng .

b) .
c) Hàm số có tập xác định là .

d) Hàm số đã cho luôn đồng biến trên .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu <15> đến câu <18>.

Câu 1. Cho  là các số thực dương thỏa mãn . Tính 

Câu 2. Gọi là tập các nghiệm nguyên dương nhỏ hơn  của bất phương trình .
Tìm số phần tử của .

Câu 3. Cho  và . Tính .

Câu 4. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh  và vuông góc với

đáy. Góc giữa đường thẳng  và  bằng . Tính 
B – TỰ LUẬN (25 Phút) – 3.0 điểm

Bài 1. a) Tìm tập xác định của hàm số . 

           b) Giải phương trình: .

Bài 2. Cho hình chóp  có và . Đáy  là hình vuông cạnh .

D

B C

S

A

a) Tính góc giữa hai đường thẳng  và .

b) Chứng minh .

c) Gọi  là góc giữa  và mặt phẳng . Tính .

-------------- HẾT --------------
ĐÁP ÁN
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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C A C C A D A C B C B C

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1 Câu 2
a)Đ - b)S - c)S - d)S a)Đ - b)S - c)S - d)Đ

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn - tự luận
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
1246 7 7 90

ĐỀ 10 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 11

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn ( 3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Xét phép thử gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc đồng chất sáu mặt. Gọi  là biến cố: "Số chấm 
thu được là số chẵn",  là biến cố: "Số chấm thu được là số không chia hết cho 4". Hãy mô tả biến cố 
giao .

A. . B. C. D. 

Câu 2. Cho hai biến cố  và  độc lập với nhau. Biết  và . Tính xác suất của 
biến cố .

A. 0,67. B. 0,5. C. 0,05. D. 0,85

Câu 3. Một nhóm gồm 2 người đàn ông, 3 người phụ nữ và 4 trẻ em. Chọn ngẫu nhiên 4 người từ nhóm 
người đã cho. Xác suất để 4 người được chọn có cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em bằng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Một hộp chứa  quả cầu gồm  quả cầu màu xanh và  quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên đồng 
thời  quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất để lấy được 2 quả cầu khác màu

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Với các số thực dương  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. .
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C. . D. .

Câu 6. Với ,  là các số thực dương tuỳ ý thoả mãn  và , giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Rút gọn biểu thức  với .

A. B. C. D. 

Câu 8. Anh Nam gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn là một quý với lãi suất 
3% một quý. Sau đúng 6 tháng anh Nam gửi thêm 100 triệu đồng với kì hạn và lãi suất như trước đó. Hỏi 
sau 1 năm số tiền (cả vốn lẫn lãi) anh Nam nhận được gần nhất với kết quả nào sau đây. ( Giả sử lãi suất 
không thay đổi).

A.  triệu đồng. B.  triệu đồng.

C.  triệu đồng. D.  triệu đồng.

Câu 9. Cho hình lập phương . Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho tứ diện  có hai mặt  và  là hai tam giác đều. Gọi  là trung điểm của
. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 11. Cho hai đường thẳng phân biệt  và mặt phẳng . Chọn khẳng định đúng?

A. Nếu  và  thì . B. Nếu  và  thì .

C. Nếu  và  thì . D. Nếu  và  thì .

Câu 12. Trong không gian cho đường thẳng  và điểm  Có bao nhiêu mặt phẳng chứa điểm  và 

vuông góc với đường thẳng 
A. 2. B. Vô số. C. Không có. D. 1.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai ( 2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b),
c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hình chóp  có  vuông góc với đáy.  là tam giác vuông cân tại . Cho độ 
dài các cạnh . Khi đó:

a)  là hình chiếu của  lên mp
b) Gọi  là trung điểm . Khi đó 

c) Góc giữa  và  bằng .

d) Góc giữa  và  là  thì 

Câu 14. Xét tính đúng sai của các khẳng đỉnh

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 57  



uigeli.xyz

a) Hàm số  có đồ thị nằm bên phải .

b) Hàm số  có đồ thị đi qua điểm .

c) Hàm số  đồng biến trên .

d) Hàm số  có tập xác định hàm số là .

PHẦN III. Tự luận ( 5 điểm).

Câu 15. (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

a)  

b ) , với .

Câu 16. (1,0  điểm)

a) Nhà bạn An có hai máy tính A và B hoạt động độc lập. Trong 24 giờ hoạt động, xác suất để máy A
và máy B gặp lỗi kĩ thuật tương ứng là 0,06 và 0,11. Tính xác suất để trong 24 giờ hoạt động có 
nhiều nhất một máy tính gặp lỗi kỹ thuật ?

       b) Cho  là các số thực tuỳ ý lớn hơn 1 và . Khi đạt giá trị nhỏ nhất, hãy

tính giá trị biểu thức  ?

Câu 17. (2,0 điểm) Cho hình chóp  có đáy  là hình thang vuông tại  và ,  vuông 

góc với mặt phẳng đáy, . Lấy  là trung điểm của .

a) Chứng minh rằng  vuông góc với ,  vuông góc với  ?
b) Kẻ đường cao  của tam giác . Chứng minh rằng  vuông góc với  ?

Câu 18.  ( 0,5 điểm) Trong một phòng thí nghiệm, người ta nuôi một loại vi khuẩn. Lúc đầu có 200 con 
vi khuẩn. Sau một giờ, số vi khuẩn là  con. Giả sử số vi khuẩn tăng lên theo công thức tăng trưởng 

mũ, số vi khuẩn sau  giờ là  (con). Tính số lượng vi khuẩn có được sau 4 giờ (làm tròn kết
quả đến hàng đơn vị) ?

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng học sinh được
0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐA A A B C C D A A B B B D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm).
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 Điểm mỗi  01 câu hỏi là 1 điểm. 

Ý a) b) c) d)
Câu  13  Đúng Đúng Sai Sai
Câu 14 Đúng  Sai Đúng Sai

PHẦN III. Tự luận ( 5 điểm).

Câu Lời giải sơ lược Điểm
Câu 15a
(0,75 đ)

0,25
0,25

0,25
Câu 15b
(0,75 đ)

0,25

0,25

0,25

Câu 16a
(0,5 đ)

Gọi các biến cố  “ Trong 24 giờ, máy tính A không gặp lỗi kỹ thuật”
” Trong 24 giờ, máy tính B không gặp lỗi kỹ thuật”,  độc lập

Ta có 

0,25

Xác suất để trong 24 giờ hoạt động có nhiều nhất một máy tính gặp lỗi kỹ 
thuật là

0,25

Câu 16b
(0,5 đ) Do . 0,25

Đặt .

 đạt giá trị nhỏ nhất khi .

Khi đó .

0,25

Câu 17a
(1,5 đ)

Vẽ hình đúng

0,5

Tứ giác  là hình vuông 0,5
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0,5

Câu 17b
(0,5 đ)

0,25

0,25

Câu 18 Lúc đầu có 200 vi khuẩn. Sau một giờ, số vi khuẩn là 536 con.

Vậy .

0,25

Số vi khuẩn có được sau 4 giờ là  
con.

0,25
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